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Tóm lắc. Trong tiếng Hán. ỉi% mãn cổ thế kết hợp với 
N (vặt chửa) và X (vật thế lap dầy vặt chứa), theo 
ngôn ngữ học tri nhặn, loại biêu đạt này đưựe gọi là 
"ân dụ vật chứa". Từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận, 
bài viết thông qua lược đồ hinh ảnh không gian ba 
chiều tiến hành phân tích ẩn dụ vật chửa của tứ 'iffi 
mùn trong tiếng Hán vá so sánh với từ ngữ tương 
đưcmg trong tiêng Việt, hy vọng kêt quá nghiên cứu 
thu được có thẽ làm tài liệu tham kháo cho việc giáng 
dạy và học tặp tiếng Hán tại Việt Nam.
Từ khtíu: W mãn, lược đô hình ành, ánh xạ, ấn dụ vật 
chứa, không gian ba chiều.
Abstract: In Chinese, the word mãn can be 
combined with N (the container) and X (the tilling 
object of the container). According to the cognitive 
linguistics, this type of expression is called "metaphor 
of container". From the perspective of cognitive 
linguistics, the article adopts a three-dimensional 
spatial image schema to analyze metaphor containers 
of the word in (full, tight! ill Chinese and compare 
them with equivalent words in Vietnamese The 
findings are hopefully to be used as a reference for 
Chinese language teaching and learning in Vietnam.
Keywords: s (full, tight), image scheme, mapping, 
container metaphor, three-dimensional space.

1. Lý luận liên quan về ấn dụ

ỉ. ỉ. Ân dụ và ấn dụ vật chứa

Nám 1980, LakoíT và Johnson trong cuốn 
sách Metaphors We Live By (Chủng ta sống 
cùng các ấn dụ} cho ràng "ẩn dụ” là một loại 
phương thức tư duy vồ cũng là một loại công 
cụ quan trọng của con người đề tri nhận thể 
giới. Con người dứng những kinh nghiệm cụ 

thê đê biêu đạt những khái niệm trừu tượng, 
mang những kinh nghiệm cụ thế đê ánh xạ 
sang các lĩnh vực trừu tượng, mang đặc trưng 
cụ thê của “miền nguồn” ánh xạ sang “miền 
đích” trừu tượng, từ đó hình thành ẩn dụ, tức là 
“ánh xạ kết cấu giữa hai miền tứ nhận hoặc hai 
miền khái niệm" [1]. Án dụ thực chất chính là 
những khát niệm trừu tượng là cồng cụ quan 
trọng đê con người lý giái những khái niệm 
trừu tượng và nhận thức thế giới khách quan [2],

Theo Từ điển tiếng Hán
hiện dại. bàn thứ 7), § Sr dung khí (vật chứa) 
là dụng cụ để chứa đựng dồ vật, như ấ"f hạp 
từ (hộp), ts khuông (gió, sọt), 5ằJL hồn (chậu, 
bồn), T búi tứ (cốc, tách, chén, ly) [3],

Ân dụ vật chứa là một trong những phương 
pháp thường dũng đè miêu là những khái niệm 
trừu tượng. Con người tự coi mình là vật chứa 
hoặc COI tất cã thế giới bèn ngoài là vật chữa, 
mang kết cấu vật chứa ánh xạ sang khái niệm 
trừu tượng, để lý giải và miêu tả khái niệm trim 
tượng, khiên đặc trưng cùa miền nguồn (đặc 
trưng kết cấu vật chứa) ánh xạ sang miền đích, 
đày chinh là ân dụ vật chứa [4],

1.2. Lưực dè hình ảnh và không gian ba chiều

Johnson cho rằng “Lược độ hình ảnh” ià kết 
cấu động thái, nó không ngừng được tái hiện 
trong sự tưong tác giữa cảm nhận và vận động 
cứa cảm giác, loại kêt cấu này khiến cho kinh 
nghiệm ciia chúng ta gắn kết liên quan” [5J.
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Nói một cách, đơn giản lược đồ hình ánh chính 
là dựa trên kinh nghiệm tương lác với thế giới 
bên ngoài, thông qua trái nghiệm về một việc 
nào dõ và được khái quát đè hình thành lên cấu 
trúc tri nhận. LakotT và Johnson là những tác 
giã đầu tiên dựa trên nền tang cơ sớ của triết 
học để phân loại hrợc đồ hình ảnh. đồng thời 
xuất phát từ tính nghiệm thấn của con người dể 
nhặn biết về sự vật và xây dựng các mò hình 
nhận thức. Do cảm quan khác nhau cúa cơ thề 
con người nên hình thành lược đồ hình ành 
khác nhau, con người đã tiến hành phân loại 
lược đò hình ành thành 28 loại, trong đó 
thường gặp nhất là “iưực đồ vật chứa”, "lược 
đồ đường dẫn”, “lược đồ liên kết”, “lược đồ bộ 
phận - loàn thể”, “lược dồ trung tâm - cạnh”, 
"lược đồ thăng bàng” [6].

(Từ điển tiếng Hán hiện 
đại, hàn thứ 7) định nghía duy (chiều) như 
sau: “Khái niệm căn bần trong lý luận không 
gian và hình học. Mỗi nhân tố được tạo thành 
không gian như dài, tông, cao được gọi là ba 
chiều, như đường thăng thì gọi là một chiều, 
mặt phắng thi được gợi là hai chiều, không 
gian bình thường thì được gụi là ba chiều” [7].

Tác già Tae-Sik Yang (1984) cho răng 
“đường tháng” cùa không gian một chiều được 
tạo thành bời trục X, “mặt phảng” cúa không 
gian hai chiều được cấu thành bởi trục X và 
trục Y, “thê tích” cúá không giun ba chiêu là 
do trục X, Y, z cấu thành [8], Lược đồ hình 
ảnh không gian ba chiều được tác giâ Tae-Sik 
Yang the hiện như sau;

Hình 1. Lược dó hình ành không gian ba chiêu

Nhậm Tiêu (fi'iS, 2018) đẳ vận dụng “lược 
đô hình ánh” để miốu tả về không gian ba 
chiều cùa màn (đay, chật) bằng còng thức 
“^9 măn+ NI + N2” (Đầy/chật + NI - N 2), 

trong dớ NI là vật chứa không gian ba chiều có 
công năng chứa đựng, N2 là vật thề lấp đầy vật 
chứa, thành phần N (danh từ) thường dùng sự 
vật đề phân chia, ưong dó chú yếu được chia 
làm hai loại, bao gồm danh từ chì "bộ phận cư 
thế người”, "nơi chốn” và "địa điểm”. Các loại 
danh từ này có thế thông qua não bộ để trừu 
tượng thành vật chứa hai chiều hoặc vật chứa 
ba chiều. Con người có thế dùng rinh nghiệm 
thân đế nhận biết thế giới, trừu tượng hóa bộ 
phận cơ the dồ nó trở thành bề mặt hoặc vật 
chửa, dây chính là ân dụ không gian. Lược đồ 
hình anh cùa các chiếu không gian dược Nhậm 
Ticu ((£;>, 2018) thế hiện như hình vỗ dưới 
đây, chiêu dài được coi là chỗ chứa cũa ba 
chiều, phần màu đen đậm dược coi là vật được 
chứa ứ trong. [9]

Hình 2. Lược đồ hình ánh không gúm ba chiều cùa 
"tà *Nl+XfN2i”

Căn cứ theo lược đồ hình ânh về không gian 
ba chiều cùa Tae-Sỉk Yang (1984) và Nhậm 
Tiêu ựfiỄ, 2018). bài viết chia các thành phần 
N (danh từ) đứng phía sau "fW mãn thành các 
loại thuộc không gian ba chiều như sau:

— (ft nhầt duy (Loại một chiều) gum: 
phán số (điểm số), ỈA ft sổ lượng (số lượng), 

thời gian (thời gian).

~-ỈỀ nhị duy (loại hai chiều) gồm: diện 
(mặt), ,1ế ỉiễm (mặt), thù (tay), 4: đầu 
(đầu), s sàng (giường), ỂL chi (giấy), >1?® 
bình mạc (màn hình), Ti. thiên (trời), ế đài 
(đài, bục, bệ), ĩSỹ trác từ (cái bàn), !i< lộ 
(đường), iễ tường (bức tường, tường). < pha 
(dốc. sưởn dốc), -H r/iir (sách), châm đầu 
(cái gối), di son (núi), bàn (chậu, khay, đĩa).

tam duy (loại ba chiều) bao gồm cãc từ 
như: Srt.'Ei nào/não từ (não, bộ óc), ĨL nhỉ 
(tai), n-M khâu/ chùy (mồm, miệng), Lh xì 
(răng), 'ù' tâm (tim), IR nhàn (mắt). B&8F. 
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nhãn khuông (vành mắt), (7 hoài (ngực), IWT 
hung hoài (lòng dạ), 8ề' phúc (bụng), ỈLM-f 
đỗ/đỗ từ (bụng), í xa (xe), xa sương 
(thùng xe), MTV hầu xa thát (phòng chờ làu 
xe), giáo thất (giâng đường), ^./^.7 ốc, 
Ốc tứ (phòng, buồng), tìfã] phỏng gian (gian 
phỏng), tì 7 phòng tử (nhả, cái nhà), K viện 
(sân), Mhĩ Xỉ' sớ (toilet). fâệỉ túc xá (ký túc 
xá), E.K V viện (bệnh viện), ES điền (ruộng), 
(ỉn thuyền (thuyền, đò, ghe), lẩu (lầu, gác), 
MW7 tuơng/tuơng từ (hòm, rương). trừu 
the (ngăn kéo ), 5? i’ giá tử (cái giá, cái khung).

= nhị duy dư tam duy (loại giữa 
hai chiều và ba chiều); A7 đại nhai (đường 
phố), MSR địa cầu (trái đất, quả đất), ttì Tr thế 
giới (thế giới, trái đẩt), hái (biển), Rố 
dương đài (sần thượng), M thụ (cây), Jđ. ihành 
(thảnh), ti'l’i ~ thònớhôn tứ (làng, thôn, xóm), 
E 7 viên tứ (vườn), hiệu viên (vườn 
trường), điện nào (máy tinh).

Theo lý luận ẩn dụ tri nhận, “không gian” 
được coi là “vật chứa”, là cái cụ thế và con 
người dùng cái cụ thể nảy để chứa đựng “sự 
vật", giữa “vật chứa" và “sự vật” tồn tại mối 
quan hệ đó chính là “lược đồ hình anh”.

2. Phân tích ẩn dụ vật chứa không gian ba 
chiều của măn ưong tiếng Hàn và so sánh 
với cách biêu đạt tương đương trong tiếng Việt

2.1. Án dụ vật chứa phạm vi không gian 
một chiều

Trong tiếng Hán. một so N (danh từ) có thè 
kết hợp với râ mãn để trớ thành những cụm từ 
chi phạm vi không gian một chiều, danh từ 
đứng sau iỄ mãn thường là những từ biểu thị 
điểm số, thời gian, số lượng.Vi dụ:

Hạ Từ Trân thụ đáo Mao Trạch Đóng 
đích tán thướng, cao hứng dủe lượng liêu màn 
phân đích học sinh (Hạ Tử Trần nhận được sự 
khen ngợi của Mao Trạch Đông, vui như học 
sinh thí đạt diem tối đa) (MfeK «1.11 !h|i ỉ' )

_L(7w>—t'7- Cõng lác mãn tam thập niên 
(Còng tác tròn.' đủ 30 năm)
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iHtì + SẾi^TAAA-.- Moi nhất gian 
phùng trong đô tắc mãn liễu thập cá nhân (Mỗi 
phòng đều có thế chứa đủ/đầy mười người).

Từ các ví dụ trên có thế thấy iW mãn trong ví 
dụ (1) và (2) cỏ thể ánh xạ sang từ chi ;W£- mãn 
phân (diêm tối đa), ira í T mãn tam thập niên 
(hùn 30 năm), 'ÌR í - I 7 A mãn liễu tam thập 
cá nhòa (díi/dầy 30 người), trong đó mãn 
phân (điểm tối đa) là đoán ngữ biểu thị diểtn số, 
nhan mạnh đạt được ranh giới cao nhất cúa 
thành tích (rong học tập, T IHRA I JT công tác 
mãn tam thập niên (công lác tròn 30 năm) là 
đoản ngừ số lượng biêu thị thời gian, không gian 
một chiều điên hình, dê nhấn mạnh khoảng thời 
gian và có nghĩa tương đương với tiếng Việt là 
‘Tròn, dũ, dầy”. Tuy nhiên khi dùng đế nói về 
diêm sô thì cách nói cùa tiêng Việt còn dùng 
cách biêu đạt khác chi “tôi đa, tuyệt đối" để biêu 
thị ranh giới cao nhất của điêm số. ơ ví dụ số (3) 
A ■ lự tì 7 tf>ft 7+7 A moi nhát gian phòng 
trang đô lấc mãn liễu thập cá nhãn (mỗi phòng 
đều cố thể chửa đầy 10 người), là đoán ngữ biểu 
thị số lượng đủ cho một diện tích nhất định và cõ 
nghĩa tương đương với tiếng Việt lả “đầy, chật, 
kín”, đây được coi là cách nói khoa trương trong 
tiếng Hán vá tiêng Việt, bời khi căn phòng chật 
kín, không còn một khoảng trổng nào mới được 
coi là “đây”, nhưng thường thì khi căn phóng 
chứa đựng người thì trong phòng không thẻ nào 
chật kín mã vần côn khoảng trống đe người 
(rong phóng có thê đi lại, di chuyên.

22 Ẩn dạ vật chứa phạm vi không gian hà chiểu

Khi N (danh từ) đứng sau mãn trong 
tiếng Hán được coi là “an dụ vật chứa” không 
gian hai chiều, thi vật chứa ở dày thường là 
những từ có bế mặt như “mặt giấy”, “mặt bàn", 
“mặt người”, “thân the”, tương đương với tiếng 
Việt là "cà, khắp, đầy”, ví dụ:

(4) Giá
ỉ hiên văn chương trường đắc túc cấu bài mãn 
lượng diệp diện (Bài văn này đủ dài để dàn cà/ 
đầy 2 trang giấy)

(5) ĩ' Mãn trác đích 
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chương lương tựu vỗ ánh vô tung liễu (Gián 
khăp/đầy bàn đã biến mất không dấu vết) (ỈKtìt

OsXZiii'j'Xn ).

Trong cốc vi dụ trên thì danh từ phía sau 
mãn như Ịìi. diệp (trang giấy), trác (cái bàn) 
là những lừ thuộc loại cỏ bề mặt, và các loại có 
bề mặt như vậy được coi là không gian hai 
chiều, bôi “trang giầy”, “mặt bàn” về thực tế 
không được coi là vật đề “chứa đựng”, nhưng 
qua góc độ àn dụ ưi nhặn thi “giấy” vẫn có thể 
viết được “chữ” iên trên, “bàn” vẫn cỏ thể đặt 
“thịt cá” trên mặt bàn. chính vi vậy con người 
đã liên tưởng đê mang miền nguồn cụ the là 
“mặt giấy”, “mặt bàn”, ánh xạ sang miền đích 
và coi “mặt giấy”, “mặt bàn”, là “vật chứa”, có 
thê chứa đựng “chữ" và “cá thịt”.

Bộ phận cơ thể người cũng được coi là 
không gian hai chiểú, nhưng không gian này 
chi dùng cho những bộ phận cơ thể có bề mặt, 
có thê nhìn rỗ như 8ế liềm (mặt), S thán (thân 
the, thân), # thủ (tay), ịt đầu (đầu), lúc này 

mãn có nghĩa tương đương liếng Việt là “cà, 
khắp, đầy” ví dụ: ÍO&ÍT mãn thân lãnh hãn 
(mồ hòi đầy/khẳp người), mãn diện
tiêu dung (mặt đẩy vuỉ tươi), ĩ^8èỉ'T7KÍE-[-. mãn 
Hem hãn thúy trầm thồ (mặt đày mồ hôi bụi 
đất), măn thủ tiên huyết (tay nhuốm 
đầy máu).Trong các vỉ dụ trên có thề thấy “thân 
thổ cỏ thể chứa mồ hôi”, “mặt cỏ thê chứa đựng 
niềm vui”, “mặt có thê chúa uiò hối bụi đát", 
“tay có thề chứa máu”, nhưng “mồ hôi”, “niềm 
vui”, “bụi đất”, “máu’’ đều có thề nhìn rất rõ, 
lưu lại bên bề mặt, vl thể mà được quy thành 
loại không gian hai chiều, tương đương với 
nghĩa ừong tiếng Việt: là “cả, khắp, đầy”, nghĩa 
này cũng mang ngữ khí khoa trương.

23. Ân dụ vậtchứaphạm vi không gian ba chiều

Khi N (danh từ) đứng sau mãn trong 
tiếng Hán được coi là từ chí không gian ba 
chiều, có nghĩa tương đương với tiếng Việt là 
“đây, chậi”, có đặc trưng “vặt chứa” điến hình, 
nhưng vị trí không gián không xác định, nó có 
thề là tham chiếu trong phạm vì một góc hoặc

9

có thè là toàn bộ phạm vi không gian, có thể 
chia không gian ba chiều cùa những từ đứng 
sau ÍM mãn và “đây, chật” thành nhóm từ chi 
“không gian kín" (nghía là không có kẽ hờ, 
đóng kín hoàn toàn) và nhóm từ chi “không 
gian nừa kín” (nghía là vẫn có the nhìn thấy 
một nữa sự vật trong đó),

2.3. ỉ. Ẩn dụ vật chứa "không gian kin ”

Khi N (danh từ) hoặc cụm danh từ đứng sau 
W mãn và “đầy, chật” thường là những từ biểu 
thị vật chứa, có nắp đóng, ví dụ tương 
(hòm), ỂT hợp từ (hộp), trim thế (ngăn 
kẽo), ỉíkĩã bàng tương (tù lạnh),.., những loại 
như vậy được coi là không gian kín ba chiều, 
ví dụ: mãn tương thư (sách đầy hòm),
ỉ&ấ 7'3$ fee mãn hạp từ tiền (tiền đầy hộp), ị# 

mãn trừu thề tin (ngăn kẻo đầy thư), 
íKíiírè) mãn băng tương nhục (thịt đầy tủ 
lạnh). Có thể thấy tương (hòm, thùng), ểiĩ- 
hạp từ (hộp). flW trùn thể (ngăn kéo) là 
không gian lập thề có thể chứa đựng vật thể và 
được coi là phạm vi không gian kín, khi đóng 
lại thì sẽ không thề nhìn thấy đồ vật ben ơong, 
vi những không gian này có nắp hoặc có cứa, 
có thê mở ra và đóng lại khi cần. Đa phần 
những loại này đều là những vật chứa thường 
thây trong cuộc sống, con người có thế sừ dụng 
và sờ mó, phạm vi tương đổi hẹp, cảch tri nhận 
và ngừ nghĩa giữa tiếng Hán và tiếng Việt ờ 
nhóm âu dụ HÙy là hoàn toàn, giống nhau, đcu 
mang nghĩa là “đẩy, chật”.

Ngoài ra bộ phận cơ thể người như đố 
tử (bụng), R hung (ngực), -ù- tâm (tim), ® 
phúc (lòng, bụng) cũng được coi là “không 
gian kỉn ba chiều”, ví dụ:
mân đỗ tử đích ứa độc tâm tư (bụng đầy tâm 
địa độc ác), mãn hung cô khố
oán hận (lòng đầy oán hận), 'ế mãn tâm 
hoan hi (lòng đầy yêu mến), những loại từ này 
được coi là “không gian kín” bời nó không thề 
nhìn được bên trong.

2.3.2. Ấn dụ vật chửa "không gian nữa kin ”

Những N (danh từ) thuộc không gian nửa 
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kín thường là chi phạm vi không gian lớn như 
Sj đảo (đào. hòn dào), ỈỆ hái (biên), itk-Wr trì 
đường (ao, đầm), ití hồ (hồ, hồ nước). ì'".’ hà 
(sông, sổng ngòi), ill tri {ao. há, hồn. bẻ}..., 
thòng qua sự trừu tượng hóa khiến những loại 
từ này cũng có đặc trưng của “vật chứa”, dược 
gọi là những từ chi “không gian nưa kín”. Theo 
cách phân loại loại cùa Nhậm Tiêu (ÍTỈ#, 
2018) thì nhóm danh từ này thuộc àn dụ vật 
chứa “giữa hai chiều và ba chiêu”, nhưng lại 
nằin trong nhóm danh từ thuộc “không gian 
nữa kín”, vì vậy trong bài viết này. tác giả đưa 
nhóm danh từ này vào cùng với nhóm ân dụ 
vật chứa phạm vi không gian ba chiêu đê phân 
tích. Vi dụ:

(6) ỊÍĨE
ÍMỖỒTÍặ HMlPb Sứ nguyên lai hoang lương 
đích liêu đào hiên thành lieu thụ mộc song 
long, tiên hoa mãn đào đích hài thượng lạc 
viên (Khiên hòn đào vốn hoang vắng trơ thành 
một hòn đào thiên đường với đầy cây và hoa. 7

(7) 'k man trí thanh thuy (Nước đầy bể).

Tữ ví dụ tròn có the thấy “đao có thè chứa 
đựng cày vả hoa”, “ao, hồ có thè chứa nước”, 
vật chứa ớ đây có phạm vi không gian lởn vá là 
từ chi thế giói lự nhiên hoặc địa điểm.

Ngoài ra nhũng từ chỉ bộ phận CƯ (hề người 
nhưn khâu (mõm, miệng). K nhãn (măt) lại 
được coi là “không gian nứa kín”, ví dụ -ft - Í.Ẹĩ 
mãn khấu hồ ngón (miệng toàn nói linh tinh), ỈR 
3Ẽ'íft8RỊ0 nhãn khuông mãn nhãn lệ (rnăt ngần 
dầy lệ), trong đó □ kháu (mồm, miệng) vả HỂ 
nhãn (mắt) được coi là “không gia nữa kín” bởi 
r khẩu (mồm. miệng) có thề chứa ngôn ngữ, 
khi mớ miệng thì lời nỏi bay ra. có thè nhìn thây 
khoang miệng và nghe thấy lởi nói đó; nhăn 
(mắt) được coi "không gian nứa kín” bưi khi con 
người khóc thl nước mắt từ trong hóc mãt rơi ra, 
vì vậy mắt có the chứa đựng nước mắt, khi ngũ 
mát lại được nhăm lại và khi thức dậy mắt lại 
đưực mớ ra nên vì vậy M nhản (mắt) được coi 
là “không gian nứa kín”.

Từ góc độ tri nhận con người đã trừu tượng 
Ếá dáo (đào, hòn đáo), 'ỉrí hãi (biên), íikỊ® trì 
dường (ao. đầm). ỈM hồ (hò. hồ nước}, ỉ5! hà 
(sông, sông ngòi), ịlk trì (ao. hô. bôn, bẽ}. ■ l 
khấu (mồm, miệng) và :IH nhàn (mắt) xem nó 
như “vật chứa”, nhưng “vật chứa” thuộc loại 
“không gian nữa kín” không bị hoàn toàn đóng 
nhtr ĩíí ỉưưng (hòm, thùng), ù )-■ hạp tứ (hộp), 
li® trừu thể (ngăn kéo) mà những không gian 
này thường là nừa kín nứa hữ, có chồ lồi chồ 
lõm, con người có thể nhìn và hao quát, có thê 
chứa đựng sự vật.

Ungerer và Schmid (1996) cho rang “lược 
đồ hình ành là cầu trác nhận thức đơn giàn và 
CƯ bân, dược bắt nguồn từ trái nghiệm tương 
tác trong cuộc sống hàng ngày của con người 
với thề giói” (!()]. Thế giới bên ngoài đưực 
chúng ta coi là “vặt chứa” không chi bao gồm 
nhừng vật thực thê không gian ba chiều mà bao 
gồm cá ranh giới tự nhiên như Ití-íĩ tri đường 
(ao, đầm), Ỉ12 trì (ao. hò. hôn. bê), 'Ẩ1! hô (hỏ, 
hổ nước). ?i| hà (sông, sông ngòi), (ặ hái 
(biển) và cà những gì con người cảm nhận 
được. Nói tóm lại không gian vật lý có “ranh 
giới” hoặc là nhừng không gian dược tướng 
tượng ra có ranh giới đều là “vật chứa”, khi 
chúng ta mang khái niệm vật chứa này ánh xạ 
sang các lình vực trừu lượng sẽ hỉnh thành các 
loại "ân dụ vật chứa”.

3. Dặc điềm ấn dụ vật chứa không gian 
ba chiều cùa từ “SỆ**  mân trong tiếng Hán và 
từ ngừ tương đương trong tiếng Việt

Từ phàn lích ở trên có thể thấy, tiếng Hán 
vả tiếng Việt có sự tương đồng về quy luật ánh 
xạ và có những đặc điêm sau:

3. ĩ. Riếu thị ngữ khi “khoa trương”

Theo khào sát, chúng tôi phát hiện, cách 
biêu đạt liên quan đén ìft màn trong tiếng Hán 
và cách biếu đạt rương dưưng với nghía "toàn 
bộ, cà, khắp, đầy, chật, toàn” trong tiếng Việt, 
thường là cám nhận chủ quan của con người, vi 
dụ: T.K:; màn trác diclĩ
chưcntg lương tựu vó anh vô tung liêu (gián
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khắp bản đã biến mất không dâu vet), chi cần 
trên bàn có một vài con gián thì cũng có thể nói 
“bàn đầy giản’’; ỉ^lfeỊ£!Sí'i‘& mãn địa môi lief 
toái thiết (bụi than khẳp mật đất), chí cần trên 
mặt đất. có bụi than thì người nói cũng có thê 
khoa trương nói thành “hụi than khắp mặt đât”. 
Có thê thây khi dùng từ màn và “toàn bộ, 
cả, khắp, hoàn toàn, đầy, chật, loàn” hầu hết các 
câu đều mang ngữ khí khoa trương, khuêch đại 
lên chứ thật sự không phải như vậy;
Ji Exile, mãn thành dô thị tha đích nhàn tuyên 
(khắp thành đéu là tầi mát cùa cô ta), ừ đầy iR 
mãn và “khấp" biêu thị sô lượng nhiêu nhưng 
nều nói “khắp thành ầêu là tai mát của cô ta” có 
nghía là tất cá thành không tiừ một ai, nhưng 
không có nghĩa là cở ấy quen biết tất cả người 
trong thành, mà dây chi là cách nói khoa 
trương, ý chi cô ta có nhiều tai mất trong thánh.

Trừ Trạch Tường ((ftps *$,1997) tửng nói về 
tính “khoa trương” như sau; “ị# mãn - NP I 
(i?T) - X” biêu thị sô lượng. có thè là toàn bộ sô 
lượng, cũng có thế là một bộ phận cửa so lượng, 
nói tóm lại là lời nói đạt đến cực đièm [11], thực 
tế thì X phía sau MÍ: màn và cách nói lương 
đưong ’Toàn bộ, cá, khắp, đầy. chật, toán” trong 
tiếng Việt, biêu thị sồi lượng chì là chú quan, ví 
dụ W-ii mãn dô tữ đích ửa độc tâm
tư (bụng đây làm địa độc ác), ở đây H f đỗ từ 
(bụng) là bộ phận cơ thế con người, vốn không 
thè chứa suy nghĩ và cùng không thê cân đo đong 
đém só lượng cùa ác dọc tàm tư (tâm
địa độc ác) lá bao nhiêu, vĩ vậy cách bièu dạt này 
chì lá cách nói khoa trương, Tương tự trong câu 

'du oa lý trang màn lieu thang (trong 
nôi đựng đầy canh), về mặt lý luận thì thê khí và 
chất long không thè đột được độ ngập tràn, bơi 
“canh” là chất lóng, “nồi” là vật chứa, nếu như 
chất lóng đạt đến giới hạn của vật chứa là “tràn 
đầy” thì nồi phải đầy. ắp không thế chứa thêm 
được giọt canh nào mói gọi tà đầy, nhưng bình 
thường không có ai njấư canh đê đẩy tràn như 
vậy, vì vậy câu nảy mang ngữ khí khoa trương. 
Trong càu ly^-khàng khí lí dột
mãn liễu hoa hương (không khi tràn đầy hương 
thơm) cũng có hiện tượng tương lự, ớ đây •’r
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hoa hương (hương ihom) là chất khí, nhung 
khàng khi (không khi) là thê loãng vá có thê 
khuêch tán không giới hạn, vì vậy iiSrW dặt mãn 
“tràn đây” cũng mang ngữ khí khoa trương.

3.2. Mang tinh “trừu tưọng”
Khi •;& màn mang nghĩa “đầy đù, dư dặt, 

đạt đen mức độ cực điếm cùa dung lượng”, thì 
iiẹ màn (đầy. chật) biêu thị phạm vi, nhưng 
phạm vi mang tính “trừu lượng”, ví dụ: iffiSlT) 

mân that địch xuân quang ỹ nị (căn 
phòng Iràn đây mùa xuân), "41 thất (căn phòng) 
là để ơ. nhưng ờ đây lại cõ thề chửa đựng T-- 
xuân quang (mùa xuân, cánh xuân), ớ dây 
không phài mùa xuân ớ ương phòng mả mang 
hàm ý căn phòng rất đẹp, ầm áp, mang cho 
người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu; ÌR.tt? 
-tpk mãn đỗ từ hoại thày (bụng đầy nước 
bần), fli í dỗ từ (bụng) là bộ phận cơ thề người, 
nhưng lại chứa đựng ípx hocti thúy (nước 
bân), thực chất không phàí ý nói bụng chứa 
nưởc bấn mà nó mang nghía trừu tượng, ý chi 
một người nào đó xấu tính, không lốt; ĨEÍdtÉK)^ 

tha đích hành nang 
trung trang mãn lieu phù mẫu đích ki phán 
(trong hành lý cua cô ấy chứa đầy sự mong chở 
cua cha mẹ). Có thế thấy ÍtH hành nang 
(hành ly) là lúi đe đựng dồ, còn Nịỉhki phán 
(mong chờ) là chỉ sự trông mong, hy vọng, 
mang tính trừu tượng, không phải là một vật cụ 
ihè, vì vậy íỹW hành nang {hành lý) không ihỳ 
chứa được đầy ki phán (mong chờ).

Cỏ thê thay trong tiếng Hán và tiếng Việt 
khi ÌR mãn và từ ngìr tương đương trong tiếng 
Việt biểu thị “loàn bộ, cá, khắp, đấy, chật, 
loàn” kết hợp vời cãc thành phần N (vật chứa) 
và X (vật thê lấp đầy vật chứa), thì thành phân 
X (vật thế lấp đầy vật chứa) chính là thành 
phần the hiện ngữ khí khoa Irương hoặc mang 
ngữ nghĩa trừu lượng, điều nảy khiến cho cẳu 
vân trớ tiên vô cùng lý thú, trong ngôn ngữ học 
tri nhận coi đố là một loại ấn dụ, một hiện 
tượng cua ngôn ngử mã các nhà nghiên cứu 
cần phải đi sâu nghiên cửu và giãi thích được 
các vắn đề liên quan. -> Xem tiếp trang 32


